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1 Nguyễn Thị Phương Anh 07/02/2009 Kinh Nữ 10B11 4,75 6,50 5,60 4,50 7,00 4,45 3,20 2,95 3,60 TN XH CB CB CB 4,40

2 Phạm Đoàn Tuấn Anh 25/03/2009 Kinh Nam 10B9 7,00 6,75 4,40 3,60 3,00 2,40 4,85 3,50 3,20 TN TN CB CB CB 4,30

3 Trần Việt Anh 02/11/2009 Kinh Nam 10B8 7,25 7,50 4,60 3,85 6,25 4,45 4,85 4,35 1,75 TN TN CB CB CB 4,72

4 Phạm Kiên Cường 08/12/2009 Kinh Nam 10B9 7,75 6,75 3,60 3,35 6,00 2,25 6,60 3,60 2,85 TN XH CB CB CB 4,68

5 Bùi Phạm Tuấn Duy 20/01/2009 Kinh Nam 10B8 5,50 8,00 5,40 3,50 5,75 3,40 3,75 2,85 2,85 TN XH CB CB CB 4,20

6 Đỗ Tiến Đạt 12/11/2009 Kinh Nam 10B7 7,50 6,50 5,60 3,2 6 2,9 4,1 3,6 2,6 TN XH CB CB CB 4,41

7 Phạm Tiến Đạt 18/09/2009 Kinh Nam 10B10 5,75 7,50 3,80 4,60 6,00 2,65 3,70 3,75 3,50 TN TN CB CB CB 4,48

8 Bùi Trường Giang 04/11/2009 Kinh Nam 10B4 9,00 8,00 4,80 3,35 6,00 3,00 3,95 3,60 3,25 TN TN CB CB CB 4,76

9 Nguyễn Hoàng Hải 11/07/2009 Kinh Nam 10B10 5,25 7,50 5,20 2,50 8,25 2,60 4,50 4,00 3,50 TN XH CB CB CB 4,37

10 Huỳnh Phan Gia Hân 22/11/2009 Kinh Nữ 10B8 6,25 6,75 6,20 4,00 7,75 4,10 2,70 3,10 1,75 TN TN CB CB CB 4,29

11 Nguyễn Thành Hậu 26/07/2009 Kinh Nam 10B11 4,75 6,50 5,20 3,75 6,75 3,85 6,75 3,35 3,25 TN TN CB CB CB 4,65 KK HSG Tin cấp huyện

12 Lã Anh Huy 05/09/2009 Kinh Nam 10B11 5,75 5,75 5,00 3,60 5,25 3,65 5,35 3,90 2,35 TN XH CB CB CB 4,34

13 Trần Đức Khánh 18/10/2009 Kinh Nam 10B10 4,50 4,75 2,20 3,75 4,10 2,10 TN XH CB CB CB 2,69 HSKT

14 Nguyễn Trần Ngọc Lan 03/03/2009 Kinh Nữ 10B10 7,00 7,25 3,60 4,50 7,25 3,20 5,10 2,70 3,70 TN XH CB CB CB 4,79

15 Trần Thị Lệ 11/03/2009 Kinh Nữ 10B11 5,00 7,00 4,80 2,95 9,00 3,15 4,00 3,60 2,95 TN TN CB CB CB 4,26

16 Trần Thị Mỹ Linh 06/05/2009 Kinh Nữ 10B9 6,25 7,00 4,80 3,85 6,50 2,65 4,00 4,30 3,25 TN XH CB CB CB 4,54

17 Trần Thị Diệu Ly 15/11/2009 Kinh Nữ 10B6 7,00 8,50 5,00 2,85 6,00 2,60 4,85 4,60 3,35 TN XH CB CB CB 4,68

18 Hoàng Thị Tuyết Mai 13/10/2009 Kinh Nữ 10B10 4,75 8,00 5,00 3,45 8,00 4,90 4,45 3,85 2,85 TN TN CB CB CB 4,54

19 Phạm Quang Minh 31/10/2009 Kinh Nam 10B8 6,50 6,50 5,80 4,25 3,75 2,45 4,60 4,45 2,95 TN TN CB CB CB 4,55

20 Đinh Hoàng Nam 22/06/2009 Kinh Nam 10B9 5,75 6,75 5,60 3,55 6,00 4,05 3,95 3,85 3,00 TN XH CB CB CB 4,41

21 Đỗ Nhật Nam 29/12/2009 Kinh Nam 10B11 7,00 6,00 4,00 3,85 5,75 3,20 5,00 3,75 3,50 TN XH CB CB CB 4,60

22 Bùi Thị Thùy Ninh 02/06/2009 Kinh Nữ 10B11 5,25 7,00 3,80 3,75 7,50 3,60 3,85 2,75 3,60 TN TN CB CB CB 4,27

23 Ninh Thế Phi 25/10/2009 Kinh Nam 10B10 6,50 7,25 3,60 3,75 5,50 1,95 3,95 4,70 1,10 TN XH CB CB CB 4,14

24 Trần Cao Phong 15/03/2009 Kinh Nam 10B9 6,00 7,75 5,00 3,35 2,75 2,70 2,85 2,85 4,10 TN CB CB CB 3,99

25 Trần Thị Bích Phượng 30/09/2009 Kinh Nữ 10B9 6,50 8,00 4,00 2,35 5,50 2,65 5,50 4,35 3,20 TN XH CB CB CB 4,42

26 Phạm Minh Quân 03/04/2009 Kinh Nam 10B10 7,00 7,25 3,40 3,35 2,25 2,65 4,75 4,70 1,85 TN CB CB CB 4,15
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27 Phạm Thế Quý 17/11/2009 Kinh Nam 10B11 3,75 7,75 5,00 2,75 4,75 3,95 4,00 3,75 2,75 TN XH CB CB CB 3,88

28 Lê Vũ Quyết 29/07/2009 Kinh Nam 10B9 5,75 7,50 5,20 5,75 5,25 3,00 4,25 4,25 2,25 TN CB CB CB 4,75

29 Đỗ Thành Sơn 25/07/2009 Kinh Nam 10B10 8,00 5,75 3,80 3,35 3,50 4,00 3,60 2,75 4,50 TN TN CB CB CB 4,32

30 Đào Đức Tài 19/11/2009 Kinh Nam 10B10 7,50 6,00 4,40 2,85 3,75 3,00 2,00 3,35 4,25 TN TN CB CB CB 3,99 Nhì KHKT huyện 

31 Đỗ Trần Quốc Thái 22/06/2009 Kinh Nam 10B10 6,50 6,00 4,60 4,35 4,75 2,25 5,00 3,85 4,50 TN XH CB CB CB 4,69

32 Phạm Trọng Thanh 09/04/2009 Kinh Nam 10B10 6,25 7,50 3,80 3,25 5,50 3,60 3,85 3,85 2,45 TN TN CB CB CB 4,20

33 Nguyễn Nhật Thành 13/12/2009 Kinh Nam 10B6 7,50 7,25 5,80 3,10 5,75 4,65 3,75 3,35 3,00 TN TN CB CB CB 4,53

34 Phạm Uyên Thảo 29/07/2009 Kinh Nữ 10B10 5,25 7,00 5,60 3,10 7,00 5,60 3,60 3,95 3,85 TN TN CB CB CB 4,52

35 Phan Thị Anh Thư 06/08/2009 Kinh Nữ 10B11 7,00 6,50 3,20 5,35 7,25 2,75 3,35 2,45 4,10 TN XH CB CB CB 4,64

36 Vũ Long Toàn 27/03/2009 Kinh Nam 10B11 6,00 4,25 6,80 4,10 3,75 4,60 6,50 3,75 3,35 TN CB CB CB 4,73

37 Đoàn Kim Trọng 03/02/2009 Kinh Nam 10B9 6,75 6,75 5,00 4,00 5,50 3,05 4,25 4,35 4,35 TN XH CB CB CB 4,78

38 Phạm Hoàng Minh Tuấn 17/10/2009 Kinh Nam 10B9 6,50 7,00 4,60 3,3 7,25 2,9 4,7 3,7 3,75 TN XH CB CB CB 4,60

39 Trần Hà Vy 15/02/2009 Kinh Nữ 10B7 6,25 7,50 6,00 2,85 4,50 3,90 2,85 3,35 1,95 TN XH CB CB CB 3,95
KK Olympic tỉnh 8

HCB Bóng rổ nữ huyện

40 Vũ Kim Ngọc Yến 20/08/2009 Kinh Nữ 10B11 6,50 7,00 3,40 2,75 7,00 1,60 4,10 2,85 2,75 TN XH CB CB CB 3,98

6,32 6,97 4,74 3,62 5,75 3,26 4,27 3,67 3,09 4,38

Tổng số:

Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh

Lịch sử; GDTC 

GD QP&AN; HĐTN,HN

Giáo dục địa phương

(Đã kí)

Môn học lựa chọn

Sinh học

TỔNG ĐIỂM TRUNG BÌNH TOÀN LỚP

Nữ 13

Kim Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2024

Môn học bắt buộc
TN NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Hóa học

Chuyên đề học tập

Tin học (CS) Vũ Thị Lệ Hằng Vũ Đắc Toàn

Vật lý Toán học

Hóa học Vật lý


